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	PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH
TRƯỜNG THCS DƯƠNG THÀNH

	MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
Năm học 2023 -2024


1.  Ma trận.

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số ý/câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Khối lượng riêng
	
	2
	1
	1
	
	
	
	
	1
	3
	4,5

	2. Áp suất trên một bề mặt
	
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	4
	5

	3. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	Số câu
	
	5
	1
	2
	1
	1
	
	
	2
	8
	 

	Điểm số
	0
	2,5
	3
	1
	3
	0,5
	
	0
	6
	4
	

	Tổng số điểm
	2,5 điểm
	4 điểm
	3,5 điểm
	0 điểm
	      10điểm
	10đ


2: Đặc tả đề
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN


	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số ý)
	TL

(Số Câu)
	TN

(Số câu)



	1.Khối lượng riêng
	  Nhận biết
	- Biết được công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng.

- Biết được đơn vị đo khối lượng riêng.
	
	3
	
	C1, C6, C5

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được ý nghĩa của khối lượng riêng.
	
	   
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng.
	1
	
	1
	C10

	2. Áp suất
 trên một bề mặt
	Nhận biết
	- Biết được công thức tính áp suất trên một bề mặt.
	
	2
	
	C2,C3 

	
	
	- Biết được đơn vị đo áp suất.
	
	2
	
	C7,C8

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được đặc điểm của áp suất lên một bề mặt. cách làm tăng giảm áp suất.
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	- Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng.
	1
	4
	    C9
	

	3.Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
	Nhận biết
	- Biết được đặc điểm của áp suất chất lỏng, công thức tính lực đẩy Ác si mét.
	1
	
	
	C4

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến áp suất chất lỏng.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được công thức tính lực đẩy  Ác si mét.
	
	
	
	


	PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH
TRƯỜNG THCS DƯƠNG THÀNH
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Môn: KHTN 8 ( Lí)
     Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)


	
	


I: Trắc nghiệm ( 4đ)
Câu 1. Công thức tính khối lượng riêng là
	A. 
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Câu 2. Công thức tính áp suất là

	A. 
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	B. S = pF

	C. 
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Câu 3. Đơn vị đo áp suất là

A. N/m.                                                      B. N/m3.          

C. N/m2.                                                     D. m2/N.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của áp suất chất lỏng? 

A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên các vật ở trong lòng nó.

B. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo một phương nhất định.

C. Vật càng ở sâu trong lòng chất lỏng thì chịu tác dụng của áp suất chất lỏng càng lớn.

D. Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.
Câu 5. Đơn vị đo khối lượng riêng là

A. kg/m                                                      B. kg/m2           

C. kg/m3                                                     D. m3/kg
Câu 6. Công thức tính trọng lượng riêng là
	A. 
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Câu 7: Một áp lực 9N tác dụng lên một diện tích 3m2 gây ra áp suất là?

	A: 12cm2
	B: 3cm2

	C: 27 cm2
	D: 0,33 cm2


Câu 8: Áp lực là?
	A: Lực ép vuông góc với mặt bị ép
	C: Lực kéo vuông góc với mặt bị ép

	B: Lực song song với mặt bị ép
	D: lực tác dụng lên vật treo trên giá


II: Tự Luận( 6đ)

Câu 9. (3 điểm) 

Một người có trọng lượng 600N, diện tích một bàn chân khi đứng trên mặt đất là 0,025m2. Tính áp suất mà người đó tác dụng lên mặt đất trong các trường hợp sau:


a) Khi người đó đứng bằng một chân.


b) Khi người đó đứng bằng hai chân.
Câu 10: (3đ)  Một khối đá có thể tích 0,5 m3 và khối lượng riêng là 2 580 kg/m3. Khối lượng của khối đá bằng bao nhiêu?

	TỔ TRƯỞNG TỔ CM

(Ghi rõ họ tên, ký)

Lê Thị Thọ
	NGƯỜI DUYỆT

(Ghi rõ họ tên, ký)

..............................
	NGƯỜI RA ĐỀ

(Ghi rõ họ tên, ký)

Nguyễn Thị Trang




HƯỚNG DẪN CHẤM

I: Trắc nghiệm ( 4đ) mỗi câu đúng 0,5 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	C
	B
	B
	A


II: Tự luận ( 6đ)
Câu 9
	9
(3 đ)
	Tóm tắt                                                       

F = 600N

S1 = 0,025m2

a. P1  = ?

b. P2 = ?
Bài giải

a. Áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng bằng một chân là:  p1 = F/S1 = 600/0,025 = 24000 (Pa)

b. Khi đứng bằng hai chân thì điện tích bị ép là:

S2 =S1.2 = 0,025.2 =0,05 (m2)

Áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng bằng hai chân là:  p2 = F/S2 = 600/0,05 = 12000 (Pa).

Kết luận: a: 2400Pa

                 b: 12000Pa
	0,5
0,75
0,75
0,5
0,5


Câu 10:
	10       ( 3đ)
	Tóm tắt

V = 0,5 m3
D= 2580 kg / m3
m = ?

Bài giải
             Khối lượng của khối đá là:         

m = D . V = 2 400 . 0,6 = 1440 kg.

                  Đáp số: 1440 kg


	0,5

2

0,5


	TỔ TRƯỞNG TỔ CM

(Ghi rõ họ tên, ký)

Lê Thị Thọ
	NGƯỜI DUYỆT

(Ghi rõ họ tên, ký)

..............................
	NGƯỜI RA ĐỀ

(Ghi rõ họ tên, ký)

Nguyễn Thị Trang




